
Nam Nữ Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại

1 1 23020887 Thông Thị Ái 21/06/2004 76 Khá 84 Tốt 82 Tốt 80 Tốt 80 Tốt

2 2 23020890 Nguyễn Thu Ba 08/07/2003 83 Tốt 83 Tốt 88 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

3 3 23020892 Lưu Minh Châu 13/05/2005 84 Tốt 85 Tốt 89 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

4 4 23020893 Tống Thị Bích Dân 05/04/2005 85 Tốt 87 Tốt 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 88 Tốt

5 5 23020899 Nguyễn Thị Anh Đào 31/10/2005 84 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 84 Tốt 85 Tốt

6 6 23020894 Đỗ Thị Diễm 06/07/2005 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 85 Tốt

7 7 23020898 Hoàng Thị Xuân Dương 21/02/2005 80 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

8 8 23020896 Dương Thị Mỹ Duyên 27/02/2005 82 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 82 Tốt 83 Tốt

9 9 2211402010059 K' Ái Kiều Thị Kim Duyên 19/02/2004 86 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 85 Tốt

10 10 23020900 Mã Thị Anh Gởi 23/09/2005 79 Khá 84 Tốt 85 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

11 11 23020901 Trần Phạm Nhật Hà 28/01/2005 86 Tốt 84 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 84 Tốt

12 12 23020903 Trần Thanh Quế Hân 17/09/2005 87 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 85 Tốt

13 13 23020902 K' Hồng Hạnh 21/08/2005 86 Tốt 87 Tốt 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 89 Tốt

14 14 23020904 Bờ Rông Thị Hiền 20/11/2002 81 Tốt 80 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 81 Tốt

15 15 23020907 Trần Thị Bích Hoa 27/05/2003 83 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

16 16 23020908 Huỳnh Lê Thị Hòa 01/05/2003 82 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 82 Tốt 83 Tốt

17 17 23020909 Ngô Thị Bích Hoài 06/05/2004 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 94 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc

18 18 23020910 Huỳnh Thị Thúy Hồng 19/06/2005 90 Xuất sắc 82 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 85 Tốt

19 19 23020915 Trần Nhã Khiêm 27/06/2005 88 Tốt 92 Xuất sắc 96 Xuất sắc 94 Xuất sắc 91 Xuất sắc

20 20 23020913 Nguyễn Thị Xuân Kiều 12/08/2005 87 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 82 Tốt 84 Tốt

21 21 23020916 Trương Thị Mỹ Liên 06/03/2005 89 Tốt 92 Xuất sắc 96 Xuất sắc 97 Xuất sắc 93 Xuất sắc

22 22 23020917 Nguyễn Thị Kiều Linh 08/03/2002 84 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

23 23 23020918 Huỳnh Thị Tú Ly 30/11/2005 87 Tốt 86 Tốt 89 Tốt 88 Tốt 87 Tốt

24 24 23020919 Nguyễn Thị Xuân Mai 25/03/2005 84 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 86 Tốt

25 25 23020922 Nguyễn Thị Thu Ngân 03/11/2004 84 Tốt 86 Tốt 90 Xuất sắc 89 Tốt 86 Tốt

26 26 23020923 Huỳnh Thụy Ngô Xuân Nghi 29/03/2004 77 Khá 82 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 80 Tốt
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27 27 23020925 Đoàn Thị Kiều Ngọc 02/11/2004 87 Tốt 84 Tốt 88 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

28 28 23020930 Trần Hồng Lê Nguyên 27/03/2005 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

29 29 23020933 Phùng Lâm Tiên Nhi 25/02/2004 80 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

30 30 23020937 Ngô Thị Ngọc Như 02/03/2005 76 Khá 82 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 80 Tốt

31 31 23020943 Phạm Thị Thúy Quyên 15/12/2005 83 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

32 32 23020944 Trần Thị Lệ Quyên 15/01/2004 82 Tốt 80 Tốt 90 Xuất sắc 88 Tốt 83 Tốt

33 33 23020946 Nguyễn Thùy Diễm Quỳnh 22/07/2005 80 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 80 Tốt 80 Tốt

34 34 2211402010077 Trần Thị Kim Sang 12/09/2004 85 Tốt 80 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

35 35 23020949 Lê Thị Mỹ Tẳm 17/02/2004 83 Tốt 87 Tốt 82 Tốt 81 Tốt 84 Tốt

36 36 23020955 Đặng Thị Kim Thanh 15/10/2005 85 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 84 Tốt 85 Tốt

37 37 23020963 Phạm Thị Ngọc Thu 20/10/2004 84 Tốt 91 Xuất sắc 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc 91 Xuất sắc

38 38 23020973 Nguyễn Thị Thanh Thư 17/08/2005 83 Tốt 83 Tốt 88 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

39 39 23020952 Võ Thị Thanh Tuyền 27/01/2005 83 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

40 40 23020992 Lê Thị Thanh Vy 07/09/2005 92 Xuất sắc 89 Tốt 95 Xuất sắc 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc

41 41 2211402010078 Trần Trúc Vy 24/03/2004 82 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

42 42 2211402010084 Đồng Thị Mỹ Xuân 14/12/2002 83 Tốt 83 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

43 43 2111402010205 Nguyễn Huỳnh Ngọc Yên 25/08/2003 68 Trung bình 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 80 Tốt

44 1 23020889 Trần Thị Ngọc Anh 25/12/1987 87 Tốt 95 Xuất sắc 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

45 2 23020891 Phan Thị Bớm 15/01/2005 82 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

46 3 23020897 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/05/2004 84 Tốt 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 89 Tốt 88 Tốt

47 4 23020905 Nguyễn Thị Thúy Hiền 06/10/2005 88 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 88 Tốt 89 Tốt

48 5 23020906 Hồ Thị Kim Hiếu 15/10/2003 85 Tốt 88 Tốt 90 Xuất sắc 89 Tốt 87 Tốt

49 6 23020911 Ngô Thị Minh Hồng 04/08/2005 84 Tốt 87 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

50 7 23020912 Trần Thị Ngọc Huyền 12/07/2005 80 Tốt 85 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

51 8 23020914 Võ Thị Mỹ Kiều 29/04/2005 81 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

52 9 23020920 Lê Thị Hồng May 13/12/2005 80 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

53 10 23020921 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/12/2005 81 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

54 11 23020926 Nguyễn Thị Kim Ngọc 15/08/2005 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 96 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

55 12 23020927 Huỳnh Thảo Nguyên 03/07/2003 86 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

56 13 23020928 Kiều Thị Hạnh Nguyên 05/07/2005 82 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

57 14 23020929 Nguyễn Thị Bích Nguyên 09/11/2005 88 Tốt 86 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

58 15 23020931 Phạm Đặng Minh Nguyệt 14/09/2005 83 Tốt 84 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

2. LỚP CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON K23B
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59 16 23020934 Thông Thị Yến Nhi 12/02/2005 84 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

60 17 23020936 Đỗ Thị Ý Như 08/10/2005 80 Tốt 85 Tốt 91 Xuất sắc 89 Tốt 85 Tốt

61 18 23020938 Nguyễn Quỳnh Như 24/10/2005 85 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

62 19 23020935 Hồ Thị Lệ Nhung 07/01/2005 81 Tốt 86 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

63 20 23020940 Trần Thị Yến Quy 17/07/2005 81 Tốt 86 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

64 21 23020941 Đỗ Thị Kim Quyên 08/04/2005 80 Tốt 84 Tốt 90 Xuất sắc 86 Tốt 83 Tốt

65 22 23020942 Nguyễn Thị Kim Quyên 04/03/2005 83 Tốt 90 Xuất sắc 88 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

66 23 23020945 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/03/2005 84 Tốt 86 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

67 24 23020947 Nguyễn Trang Diễm Quỳnh 28/11/2005 82 Tốt 88 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

68 25 23020948 Trần Thị Mỹ Sang 25/03/2005 89 Tốt 85 Tốt 95 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc

69 26 23020957 Võ Thị Hồng Thắm 17/10/2005 82 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

70 27 23020954 Đặng Thị Kim Thanh 26/05/2005 86 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 86 Tốt

71 28 23020956 Hồ Thị Kim Thảo 15/10/2003 91 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc

72 29 23020958 Nguyễn Thị Kim Thi 16/05/2005 92 Xuất sắc 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc

73 30 23020959 Lê Nguyễn Cẩm Thơ 30/04/2005 79 Khá 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

74 31 23020960 Lê Xuân Minh Thơ 23/11/2005 81 Tốt 86 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

75 32 23020961 Trần Thị Thanh Thơm 17/12/2005 90 Xuất sắc 87 Tốt 91 Xuất sắc 89 Tốt 89 Tốt

76 33 23020962 Nguyễn Thị Thu 26/02/2005 84 Tốt 84 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

77 34 23020970 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 23/01/2005 79 Khá 88 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

78 35 23020971 Nguyễn Thị Anh Thư 15/02/2005 81 Tốt 86 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

79 36 23020972 Nguyễn Thị Minh Thư 18/10/2005 80 Tốt 85 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

80 37 23020974 Võ Thị Kim Thư 05/11/2005 82 Tốt 88 Tốt 95 Xuất sắc 94 Xuất sắc 88 Tốt

81 38 23020976 Nguyễn Thị Hoài Thương 08/10/2005 80 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

82 39 23020964 Nguyễn Thị Thanh Thùy 06/11/2005 79 Khá 86 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

83 40 23020965 Lê Thị Thu Thủy 19/10/2005 81 Tốt 86 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt 85 Tốt

84 41 23020966 Nguyễn Thanh Ngân Thủy 20/10/2005 82 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

85 42 23020967 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/08/2005 79 Khá 84 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 83 Tốt

86 43 23020968 Võ Phi Thuyền 08/03/2005 80 Tốt 85 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

87 44 23020950 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 21/08/2005 83 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

88 45 23020981 Nguyễn Hạ Trâm 03/01/2005 87 Tốt 82 Tốt 90 Xuất sắc 86 Tốt 85 Tốt

89 46 23020982 Phạm Thị Bích Trâm 06/01/2005 81 Tốt 93 Xuất sắc 98 Xuất sắc 97 Xuất sắc 90 Xuất sắc

90 47 23020978 Lê Thị Thu Trang 24/06/2005 92 Xuất sắc 97 Xuất sắc 98 Xuất sắc 99 Xuất sắc 96 Xuất sắc

91 48 23020979 Trần Thị Tuyền Trang 20/11/2004 80 Tốt 81 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 81 Tốt
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92 49 23020980 Ung Thị Phương Trang 03/05/2003 82 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

93 50 23020983 Nguyễn Thị Hải Triều 10/08/2005 79 Khá 83 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 82 Tốt

94 51 23020984 Diệp Thị Ngọc Trinh 28/10/2005 87 Tốt 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc

95 52 23020985 Lê Thị Ngọc Trinh 23/03/2005 80 Tốt 85 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

96 53 23020986 Phạm Thị Thanh Trúc 06/01/2005 91 Xuất sắc 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc 95 Xuất sắc

97 54 23020987 Võ Diễm Trúc 12/07/2005 80 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

98 55 23020951 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 03/05/2005 79 Khá 86 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

99 56 23020953 Nguyễn Thị Bích Tuyết 30/09/2005 79 Khá 83 Tốt 91 Xuất sắc 88 Tốt 83 Tốt

100 57 23020988 Đặng Thị Bích Vân 30/08/2005 83 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 89 Tốt 86 Tốt

101 58 23020989 Lê Thị Mỹ Vân 22/11/2001 95 Xuất sắc 85 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 89 Tốt

102 59 23020990 Nguyễn Lưu Thảo Vân 17/12/2005 79 Khá 84 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 83 Tốt

103 60 23020991 Nguyễn Thị Hồng Vân 16/01/1998 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 95 Xuất sắc 96 Xuất sắc 94 Xuất sắc

104 61 23020993 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy 11/08/2005 79 Khá 85 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

105 62 23020994 Nguyễn Thị Khánh Vy 15/10/2004 90 Xuất sắc 87 Tốt 94 Xuất sắc 93 Xuất sắc 90 Xuất sắc

106 63 23020996 Võ Kiều Vy 17/05/2005 82 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

107 64 23020997 Bờ Rông Thị Xuyến 17/09/2005 81 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

108 65 23020998 Bùi Kim Yến 29/07/2005 80 Tốt 86 Tốt 88 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

109 1 23010496 Trần Lê Kim Anh 04/08/2005 85 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

110 2 23010559 Huỳnh Nguyễn Băng Châu 04/10/2005 84 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

111 3 23010605 Đoạn Tiến Đạt 06/02/2005 82 Tốt 82 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 83 Tốt

112 4 23010567 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 30/03/2005 80 Tốt 74 Khá 80 Tốt 78 Khá 77 Khá

113 5 23010552 Thông Đinh Đương 10/02/1995 84 Tốt 81 Tốt 88 Tốt 89 Tốt 85 Tốt

114 6 23041123 Nguyễn Ngọc Hà 26/10/2003 77 Khá 80 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 81 Tốt

115 7 23010594 Bích Gia Hân 17/12/2005 76 Khá 81 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 80 Tốt

116 8 23010611 Đoàn Thị Trúc Huệ 20/04/2005 84 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

117 9 23041124 Phạm Thị Kim Huệ 21/06/2005 82 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

118 10 23010564 Phùng Thị Minh 19/12/2005 86 Tốt 85 Tốt 89 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt

119 11 23010609 Hà Lâm Thanh Ngân 14/01/2003 80 Tốt 77 Khá 84 Tốt 83 Tốt 80 Tốt

120 12 23041126 Thanh Thị Kim Ngân 03/01/2005 88 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 86 Tốt

121 13 23010534 Võ Phạm Thanh Ngân 02/11/2005 87 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 86 Tốt

122 14 23041127 Trần Thị Thiên Nhã 18/11/2000 85 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

123 15 23010503 Ngô Nguyễn Kim Nhiên 05/07/2005 90 Xuất sắc 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 86 Tốt

3. LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC K23A
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124 16 23010540 Đỗ Huỳnh Nhi Nữ 30/05/2005 82 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

125 17 23041128 Nguyễn An Ny 19/06/2005 79 Khá 74 Khá 80 Tốt 79 Khá 77 Khá

126 18 23010597 Hồ Phú Tân 07/11/2005 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 88 Tốt

127 19 23041129 Hoàng Anh Thư 20/05/2005 92 Xuất sắc 95 Xuất sắc 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc

128 20 23010620 Nguyễn Thị Hồng Thúy 27/02/1997 83 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

129 21 23010619 Trần Thanh Trà 08/09/2005 83 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

130 22 23010590 Trần Thị Trâm 20/01/2005 86 Tốt 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc

131 23 23041130 Huỳnh Bảo Trân 20/06/2004 93 Xuất sắc 94 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc

132 24 23010551 Mai Thanh Trường 09/04/2004 79 Khá 72 Khá 84 Tốt 84 Tốt 78 Khá

133 25 23010607 Lê Thị Kim Uyên 06/11/2005 84 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

134 26 23010614 Nguyễn Thị Kim Uyên 14/10/2005 83 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

135 27 23041132 Lâm Ngọc Bích Vân 15/08/2005 85 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

136 28 23010583 Võ Khúc Hoàng Vân 05/05/2005 84 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 85 Tốt

137 29 23010527 Võ Phương Vũ 13/12/2005 84 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

138 30 23010519 Lê Đoàn Như Ý 28/02/2005 91 Xuất sắc 86 Tốt 89 Tốt 89 Tốt 89 Tốt

139 1 23010505 Võ Đặng Kim Chi 18/10/2005 86 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

140 2 23010492 Hoàng Phúc Đạt 30/08/2005 87 Tốt 87 Tốt 89 Tốt 89 Tốt 88 Tốt

141 3 23010578 Nguyễn Lê Ngọc Hiền Diệu 12/03/2005 85 Tốt 82 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

142 4 23010531 Phan Đình Đình 23/08/2005 88 Tốt 83 Tốt 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc 87 Tốt

143 5 23010500 Nguyễn Thị Kim Dung 21/03/2005 82 Tốt 75 Khá 80 Tốt 80 Tốt 79 Khá

144 6 23010548 Hồ Ngọc Hà 14/01/2005 84 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

145 7 23010506 Trần Nguyễn Bảo Hà 11/11/2005 88 Tốt 82 Tốt 86 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

146 8 23010557 Lý Thanh Hằng 20/03/2005 85 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

147 9 23010592 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 18/10/2005 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc

148 10 23010606 Lê Nhật Hào 09/01/2005 90 Xuất sắc 84 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 87 Tốt

149 11 23010558 Chế Hồng Hiệp 31/03/2005 87 Tốt 82 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

150 12 23010530 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 26/03/1999 87 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 87 Tốt

151 13 23010516 Nguyễn Thị Hương Hoa 09/03/2005 84 Tốt 82 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

152 14 23010547 Thái Thị Thanh Hoài 27/11/2005 89 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 86 Tốt

153 15 23010575 Trần Thị Như Hương 05/08/2005 83 Tốt 83 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

154 16 23010582 Nguyễn Thị Thúy Hường 10/07/2005 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc

155 17 23010577 Nguyễn Đoàn Trúc Liễu 11/06/2005 86 Tốt 84 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

4. LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC K23B



Nam Nữ Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại

Năm thứ 1 Năm thứ 2
Năm thứ 3

TBC toàn khóa
HKII Cả năm

STT Mã HSSV Họ đệm Tên
Năm sinh

Kết quả

Ghi chú

156 18 23010484 Nguyễn Hải Linh 07/08/2005 88 Tốt 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

157 19 23010545 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/07/2005 83 Tốt 81 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

158 20 23010568 Nguyễn Thị Vân Ly 09/10/2005 84 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

159 21 23010554 Trương Thị Kim Ngân 06/03/2005 83 Tốt 83 Tốt 88 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

160 22 23010563 Đoàn Thị Thu Nguyên 18/12/2005 84 Tốt 83 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 83 Tốt

161 23 23010604 Lê Huỳnh Nhật Nhi 16/06/2005 90 Xuất sắc 85 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 86 Tốt

162 24 23010615 Nguyễn Tô Thị Yến Nhi 02/03/2005 89 Tốt 84 Tốt 93 Xuất sắc 89 Tốt 87 Tốt

163 25 23041133 Nguyễn Thị Hồng Quyên 25/06/2004 82 Tốt 85 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 83 Tốt

164 26 23010487 Trần Thị Tú Quỳnh 02/11/2005 84 Tốt 81 Tốt 88 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

165 27 23041134 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 13/12/2005 82 Tốt 81 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

166 28 23010599 Võ Thị Hồng Thắm 07/06/2005 85 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

167 29 23010589 Võ Lê Hồng Ngọc Thảo 06/03/2001 87 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 86 Tốt

168 30 23010510 Phan Thanh Thuý 20/10/2005 83 Tốt 82 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

169 31 23010532 Trần Nguyễn Như Thuỷ 09/12/2005 85 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

170 32 23041135 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 14/03/2005 98 Xuất sắc 94 Xuất sắc 95 Xuất sắc 94 Xuất sắc 95 Xuất sắc

171 33 23010600 Võ Đường Cẩm Tiên 05/06/2005 83 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

172 34 23041136 Trần Ngọc Thảo Trâm 05/02/2002 83 Tốt 81 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

173 35 23010511 Trương Thị Ngọc Trâm 18/04/2005 82 Tốt 75 Khá 84 Tốt 83 Tốt 80 Tốt

174 36 23041138 Phạm Đình Gia Vy 28/02/2002 84 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

175 1 23010518 Trần Nguyễn Xuân An 24/06/2005 81 Tốt 75 Khá 81 Tốt 81 Tốt 79 Khá

176 2 23010486 Nguyễn Thị Vân Anh 01/10/1981 83 Tốt 84 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

177 3 23010485 Đỗ Quốc Bảo 27/02/2005 82 Tốt 88 Tốt 83 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

178 4 23010507 Lê Kim Chính 27/07/2005 83 Tốt 80 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

179 5 23010523 Đỗ Mỹ Diễm 15/01/2004 81 Tốt 81 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 83 Tốt

180 6 23010515 Trần Thị Bích Diệu 14/11/2005 71 Khá 81 Tốt 89 Tốt 85 Tốt 79 Khá

181 7 23010490 Võ Nguyễn Bá Đông 06/09/2004 93 Xuất sắc 98 Xuất sắc 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc

182 8 23041139 Nguyễn Hữu Đức 28/11/2005 79 Khá 80 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 81 Tốt

183 9 23010536 Nguyễn Chế Phương Duy 16/11/2005 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc

184 10 23010616 Mang Thị Duyên 14/07/2004 93 Xuất sắc 95 Xuất sắc 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc

185 11 23010562 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/11/2004 83 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

186 12 23010581 Ngô Trần Hoàng Gia Hiên 14/12/2005 78 Khá 82 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 81 Tốt

187 13 23010621 Trần Ái Kim Hoàng 15/11/2005 83 Tốt 84 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

5. LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC K23C



Nam Nữ Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại
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TBC toàn khóa
HKII Cả năm

STT Mã HSSV Họ đệm Tên
Năm sinh

Kết quả

Ghi chú

188 14 23010596 Hồ Mỹ Huyền 17/10/2004 76 Khá 84 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 82 Tốt

189 15 23041141 Lê Nguyễn Khánh Kha 30/09/2005 90 Xuất sắc 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 86 Tốt

190 16 23010517 Nguyễn Thị Thanh Liên 24/08/2005 85 Tốt 81 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

191 17 23010608 Ngô Bảo Ngân 19/07/2005 83 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

192 18 23010556 Ung Nữ Kim Ngân 10/07/2005 81 Tốt 75 Khá 85 Tốt 83 Tốt 80 Tốt

193 19 23010522 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 14/10/2005 83 Tốt 81 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

194 20 23010618 Võ Ngọc Như 21/02/2005 83 Tốt 81 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

195 21 23010533 Phan Thị Mỹ Quyền 24/06/2005 81 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

196 22 23010613 Huỳnh Đức Thiện 29/03/2002 88 Tốt 77 Khá 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

197 23 23010586 Phạm Lê Anh Thư 21/06/2005 92 Xuất sắc 95 Xuất sắc 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc

198 24 23010520 Trương Thảo Thy 07/04/2005 82 Tốt 81 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

199 25 23010526 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2004 80 Tốt 77 Khá 84 Tốt 84 Tốt 80 Tốt

200 26 23010544 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/07/2005 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc 93 Xuất sắc

201 27 23010521 Phạm Nguyễn Ngọc Trang 26/08/2005 83 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

202 28 23010509 Phan Trung Trực 23/05/2005 82 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

203 29 23010595 Lê Trân Cẩm Tú 07/08/2005 83 Tốt 84 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

204 30 23010612 Hà Thị Thanh Tuyền 29/08/2005 82 Tốt 77 Khá 82 Tốt 83 Tốt 81 Tốt

205 31 23010529 Lê Thị Hương Tuyền 23/06/2004 83 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

206 32 23041144 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/04/2004 87 Tốt 86 Tốt 90 Xuất sắc 88 Tốt 87 Tốt

207 1 23010549 Trương Ngọc Chi 20/06/2005 87 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 84 Tốt

208 2 23010537 Nguyễn Thành Danh 25/03/2005 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc

209 3 23010489 Tạ Thuỳ Dương 25/02/2005 87 Tốt 84 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

210 4 23010593 Lê Biện Trung Hậu 22/10/2005 88 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 87 Tốt

211 5 23010546 Nguyễn Gia Huy 27/07/2005 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc

212 6 23010601 Đỗ Đăng Khoa 15/06/2004 90 Xuất sắc 88 Tốt 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc

213 7 23010535 Lê Thị Thuỳ Linh 07/08/2005 87 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

214 8 23010588 Lê Thị Cẩm Ly 18/01/2005 82 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

215 9 23010493 Võ Thị Kim Mẫn 08/10/2005 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 89 Tốt 88 Tốt

216 10 23010576 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/06/2005 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 88 Tốt 87 Tốt

217 11 23010760 Thái Thị Kim Ngân 02/09/2005 75 Khá 84 Tốt 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc 84 Tốt

218 12 23010572 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/10/2004 91 Xuất sắc 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc

219 13 23041146 Huỳnh Thị Ánh Nhi 17/10/2005 81 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 83 Tốt 81 Tốt

6. LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC K23D



Nam Nữ Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại
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TBC toàn khóa
HKII Cả năm
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Kết quả

Ghi chú

220 14 23010571 Huỳnh Thị Phương Nhi 20/08/2005 76 Khá 78 Khá 83 Tốt 80 Tốt 78 Khá

221 15 23041147 Nguyễn Trần Thùy Nhiên 17/06/2004 84 Tốt 83 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 83 Tốt

222 16 23010574 Trần Bảo Quỳnh Như 09/12/2005 83 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

223 17 23010603 Trần Thị Hồng Nhung 06/02/2003 88 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

224 18 23041148 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/11/2005 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc

225 19 23041149 Trần Nguyễn Hoài Phúc 08/03/2005 87 Tốt 82 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

226 20 23010587 Nguyễn Tố Quyên 09/03/2003 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc 88 Tốt 84 Tốt 89 Tốt

227 21 23041150 Bạch Thị Kim Sáng 29/04/2005 81 Tốt 81 Tốt 84 Tốt 84 Tốt 82 Tốt

228 22 23010491 Nguyễn Thanh Tân 16/06/2002 81 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 79 Khá 80 Tốt

229 23 23010584 Lê Minh Thư 28/09/2005 86 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

230 24 23010525 Lê Thị Thanh Thư 28/11/2004 80 Tốt 81 Tốt 80 Tốt 78 Khá 80 Tốt

231 25 23010555 Đặng Thị Thương 24/02/2005 82 Tốt 83 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

232 26 23010501 Phạm Đình An Thuy 15/05/2005 88 Tốt 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc 95 Xuất sắc 92 Xuất sắc

233 27 23010499 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 27/10/2005 84 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

234 28 23010497 Nguyễn Vinh Thuỷ 05/09/2005 82 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

235 29 23010579 Đào Thị Thuỳ Trang 08/04/2005 83 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

236 30 23010508 Phạm Thị Mỹ Trang 23/05/2005 86 Tốt 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 89 Tốt

237 31 23010560 Phạm Thị Yến Trinh 26/09/2005 85 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

238 32 23010542 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 18/01/2004 87 Tốt 83 Tốt 88 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

239 33 23010488 Nguyễn Thị Yến Vy 18/09/2005 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

240 34 23010602 Trần Hạ Nhật Vy 26/01/2005 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc

241 35 23010570 Huỳnh Thị Ngọc Vỹ 20/08/2005 77 Khá 80 Tốt 81 Tốt 80 Tốt 79 Khá

242 1 23010659 Huỳnh Xuân Thuận An 01/01/2005 91 Xuất sắc 97 Xuất sắc 96 Xuất sắc 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc

243 2 23010697 Nguyễn Trần Phương Anh 09/02/2005 80 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

244 3 23010683 Võ Phương Chi 23/11/2005 85 Tốt 91 Xuất sắc 96 Xuất sắc 92 Xuất sắc 89 Tốt

245 4 23010699 Nguyễn Bá Xuân Diệu 19/07/2005 92 Xuất sắc 85 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 88 Tốt

246 5 23010660 Phạm Mai Linh 14/04/2003 77 Khá 76 Khá 84 Tốt 81 Tốt 78 Khá

247 6 23041152 Nguyễn Thị Su Mi 26/02/2005 93 Xuất sắc 95 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc

248 7 23010688 Phạm Lê Ngọc My 19/09/2005 76 Khá 85 Tốt 87 Tốt 85 Tốt 82 Tốt

249 8 23010653 Trần Thị Kim Ngân 05/08/2005 85 Tốt 89 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

250 9 23010666 Đào Yến Nguyên 02/08/2005 80 Tốt 84 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

251 10 23010674 Nguyễn Vũ Hạnh Nguyên 11/02/2004 85 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

7. LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG K23A
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Ghi chú

252 11 23010694 Lê Thị Yến Nhi 16/05/2005 86 Tốt 90 Xuất sắc 89 Tốt 88 Tốt 88 Tốt

253 12 23010689 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 14/02/2005 76 Khá 81 Tốt 83 Tốt 81 Tốt 79 Khá

254 13 23010675 Nguyễn Hồng Nhung 07/10/2005 75 Khá 79 Khá 88 Tốt 83 Tốt 79 Khá

255 14 23010670 Nguyễn Thị Thu Nhung 16/10/2005 84 Tốt 88 Tốt 89 Tốt 88 Tốt 87 Tốt

256 15 23010698 Ngô Thị Bích Phương 11/03/2005 75 Khá 77 Khá 84 Tốt 82 Tốt 78 Khá

257 16 23010702 Nguyễn Thị Bích Sim 15/03/2005 86 Tốt 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc 88 Tốt 89 Tốt

258 17 23010690 Lư Nữ Hiền Sô 22/01/2005 83 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

259 18 23041158 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/08/2004 80 Tốt 85 Tốt 89 Tốt 88 Tốt 84 Tốt

260 19 23010687 Võ Phương Thảo 13/06/2005 77 Khá 80 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 81 Tốt

261 20 23010667 Phạm Thị Bích Thùy 21/12/2005 81 Tốt 81 Tốt 89 Tốt 86 Tốt 83 Tốt

262 21 23010553 Võ Thị Thu Trang 08/12/2005 82 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

263 22 23010672 Trần Thị Thanh Tú 12/11/2005 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc 96 Xuất sắc 94 Xuất sắc 96 Xuất sắc

264 23 23010678 Nguyễn Hoài Tuấn 03/08/2005 92 Xuất sắc 87 Tốt 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc

265 24 23010661 Trương Lục Tấn Tùng 22/05/1998 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc 93 Xuất sắc 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc

266 25 23010663 Trần Thị Thanh Vân 06/11/2003 75 Khá 85 Tốt 90 Xuất sắc 85 Tốt 82 Tốt

267 26 23010654 Nguyễn Thị Bích Vy 30/08/2004 86 Tốt 91 Xuất sắc 89 Tốt 88 Tốt 88 Tốt

268 27 23041163 Văn Thị Kim Yến 12/01/2005 81 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 80 Tốt 82 Tốt

269 1 23010695 Nguyễn Huỳnh Kim Anh 08/05/2005 89 Tốt 89 Tốt 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc

270 2 23010657 Lê Thị Bông 06/04/2005 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc

271 3 23010681 Thông Thị Yến Đan 09/01/2005 81 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

272 4 23010649 Nguyễn Thị Bích Diễm 10/11/2000 94 Xuất sắc 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc 96 Xuất sắc 95 Xuất sắc

273 5 23010658 Lê Thanh Minh Hoàng 02/02/2005 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 94 Xuất sắc

274 6 23010656 Phạm Thị Thu Hương 16/08/2001 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc 96 Xuất sắc 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

275 7 23010650 Tôn Thất Huy 04/09/2004 86 Tốt 75 Khá 78 Khá 78 Khá 80 Tốt

276 8 23010671 Lê Thị Ngọc Huyền 12/06/2005 88 Tốt 94 Xuất sắc 95 Xuất sắc 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc

277 9 23131294 Nguyễn Ngọc Lâm 24/12/2002 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 89 Tốt 89 Tốt 90 Xuất sắc

278 10 23010700 Trần Phương Linh 15/08/2005 86 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 87 Tốt

279 11 23041164 Trần Thị Xuân Mai 02/03/2003 87 Tốt 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 89 Tốt

280 12 23010691 Thổ Minh Mơ 14/02/2005 90 Xuất sắc 89 Tốt 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

281 13 23010652 Cao Bảo Ngân 19/10/2005 78 Khá 88 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 83 Tốt

282 14 23041165 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/12/2003 87 Tốt 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc

283 15 23010669 Trần Võ Kim Ngân 25/05/2005 87 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt

8. LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG K23B
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284 16 23041166 Đặng Thị Ý Nhi 16/06/1997 89 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc

285 17 23010655 Đoàn Thị My Ni 25/06/2005 87 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

286 18 23010676 Đặng Ngọc Nhật Quỳnh 23/01/2004 86 Tốt 86 Tốt 90 Xuất sắc 89 Tốt 87 Tốt

287 19 23041168 Trần Mỹ Khánh Thi 26/08/2004 85 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

288 20 23041169 K' Thị Thoa 03/10/2003 88 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 88 Tốt 87 Tốt

289 21 23010665 Lê Trần Minh Thuận 24/02/2005 90 Xuất sắc 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 88 Tốt

290 22 23010680 Phạm Châu Thương 17/03/2005 71 Khá 87 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 80 Tốt

291 23 23041170 K Thị Thanh Thùy 19/07/2005 86 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt 90 Xuất sắc 89 Tốt

292 24 23010701 Nguyễn Thị Thanh Thùy 05/02/2005 86 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 87 Tốt

293 25 23010677 Nguyễn Thị Bích Thủy 16/12/2005 89 Tốt 88 Tốt 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 89 Tốt

294 26 23041171 Mang Thị Cẩm Tiên 27/10/2004 91 Xuất sắc 89 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

295 27 23010692 K' Tịnh 13/11/2004 94 Xuất sắc 91 Xuất sắc 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc 93 Xuất sắc

296 28 23010664 Nguyễn Phạm Bích Trúc 07/05/2005 82 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 85 Tốt

297 29 23010703 Mang Ngọc Tú 13/09/2005 87 Tốt 89 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt

298 30 23010693 Huỳnh Thị Bạch Tuyễn 08/01/2005 90 Xuất sắc 88 Tốt 86 Tốt 88 Tốt 89 Tốt

299 31 23010684 Nguyễn Thị Thu Yến 19/09/2005 84 Tốt 85 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 86 Tốt

Danh sách này có 299 SV./.


